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IN VITRO EVALUATION OF EFFECTS OF AQUEOUS NICOTIANA TABACUM
EXTRACT ON THE DEVELOPMENT STAGES OF BROWN DOG TICK
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Tóm tắt – Nghiên cứu đánh giá tác dụng
diệt ve của dung dịch nước thuốc lá Nicotiana
tabacum trên ve chó Rhipicephalus sanguineus ở
các giai đoạn sinh trưởng được tiến hành trong
điều kiện in vitro. Với phương pháp nhúng ve vào
dung dịch thí nghiệm ở các nồng độ 25%, 50%,
75% và theo dõi sau 48 giờ, nghiên cứu đã tiến
hành so sánh, đối chiếu với chế phẩm thương
mại Hantox (hoạt chất Deltamethrine) và nước
cất. Tất cả nồng độ của dung dịch nước thuốc lá
Nicotiana tabacum đều có hiệu lực tiêu diệt ve ở
các giai đoạn sinh trưởng (P < 0,001). Nồng độ
25% có tỉ lệ chết là thấp nhất so với các nồng độ
còn lại ở từng giai đoạn sinh trưởng và sau mỗi
thời điểm tiếp xúc. Nồng độ 75% có thời gian gây
chết 100% ve trưởng thành là 5,33 ngày, và tỉ lệ
chết sau 48 giờ tiếp xúc là 72,22%. Dẫn xuất từ
nước của lá thuốc lá Nicotiana tabacum cho thấy
có tác dụng tiêu diệt ve và tiềm năng ứng dụng
kiểm soát ve chó Rhipicephalus sanguineus.

Từ khóa: lá thuốc lá, Nicotiana tabacum,
tác dụng diệt ve, ve nâu chó (Rhipicephalus
sanguineus).

Abstract – This study aimed to evaluate
the acaricidal property of the aqueous leaf ex-
tract of Nicotiana tabacum on brown dog tick
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Rhipicephalus sanguineus at the different growth
stages under the in vitro condition. Using the
method of dipping ticks into the experimental
solution at three different concentrations of 25%,
50%, 75%, and monitoring after 48 hours, com-
pared with the commercial product Hantox (ac-
tive ingredient is Deltamethrine) and distilled
water. The concentrations were found to have
a significant effect on the mortality of all the
development stages of treated ticks, P < 0.001).
The extract at 25% concentration had the low-
est mortality rate compared to the remaining
concentrations at each growth stage and after
each time of exposure. Aqueous extract of leaves
of Nicotiana tabacum caused 100% mortality
in adult ticks on 5.33 days of exposure at the
concentration of 75%, and the mortality rate
after the 48 hours of exposure was 72.22%. The
extract of the aqueous leaf of Nicotiana tabacum
was shown to have an acaricidal effect and a
potential for application in controlling the dog
tick Rhipicephalus sanguineus.

Keywords: acaricidal effect, brown dog tick,
Nicotiana tabacum, Rhipicephalus sanguineus,
tobacco leaves.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong các khảo sát về tình hình nhiễm ngoại kí
sinh trùng trên chó, tỉ lệ chó nhiễm Rhipicephalus
sanguineus là cao nhất [1, 2]. Các giai đoạn phát
triển của ve đều cần đến vật chủ để hút máu, điều
này không chỉ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát
triển mà còn làm tổn thương da, nguy cơ nhiễm
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trùng gây viêm da. Điều đáng quan tâm hơn nữa
là loài ve R. sanguineus còn là vector truyền tác
nhân gây bệnh nguy hiểm cho chó như Babesia
spp, Anaplasma spp, Ehrlichiosis. . . Nhiều loại
thuốc khác nhau đã được sử dụng để điều trị
ve. Nhóm thuốc Afoxolaner, Fluralaner có hiệu
quả phòng trừ cao nhưng giá thành rất đắt; nhóm
tổng hợp như Deltamethrin, Fipronil, Amitraz có
tác dụng nhanh nhưng dễ gây hiện tượng kháng
thuốc. Trong khi đó, Dipterex đã bị cấm sử dụng
vì gây hại cho sức khoẻ của người và chó. Những
năm gần đây, các sản phẩm từ thực vật được chú
trọng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.
Một số chiết xuất từ thực vật đã được sử dụng
để kiểm soát côn trùng, sâu bọ hại trong nông
nghiệp như lá thuốc lá, dây thuốc cá, cúc vạn
thọ, tỏi hoặc cây ngũ sắc. . . Tinh dầu tỏi, sả, quế
đã được chứng minh là có tác dụng, trong đó tỏi
cho thấy hiệu quả và được coi là ứng cử viên tốt
nhất để điều trị ngoại kí sinh trùng trên gà [3].
Các chiết xuất từ vỏ cam đã cho thấy tác dụng
tiêu diệt ve chó R. sanguineus trong in vitro [4].
Một số nghiên cứu đã xác nhận nước chiết từ lá
thuốc lá Nicotiana tabcum có hoạt tính diệt ve
và cũng thân thiện với môi trường [5–7]. Vì vậy,
nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá
ảnh hưởng của dung dịch nước thuốc lá Nicotiana
tabacum ở các nồng độ khác nhau trên sức sống
của ve nâu chó R. sanguineus ở các giai đoạn
sinh trưởng khác nhau trong điều kiện in vitro.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Theo Đỗ Tất Lợi [8], cây thuốc lá Nicotiana
tabacum thuộc họ Cà (Solanaceae), được trồng
phổ biến nhất trong chi Thuốc lá (Nicotiana).
Cây cao 1–2 m, thân mọc đứng, có nhiều lông.
Phiến lá to, dài 60–75 cm, rộng 30–50 cm, không
cuống, một mẫu lá phía dưới ôm vào thân. Tất cả
các loài trong chi Nicotiana đều chứa một lượng
nhỏ alkaloid (ít nhất là 10 µg/g), riêng Nicotiana
tabacum là 13 mg/g (tính trên khối lượng lá khô),
thấp hơn so với thuốc lào Nicotiana rustica (25,6
mg/g). Có 04 loại alkaloid: nicotine, nornicotine,
anabasine và anatabine, trong đó tỉ lệ nicotin
trong cây thuốc lá chiếm 95% [9]. Đó là một
alkaloid bay hơi mạnh, có tính kiềm, chứa vòng
pyridin và nhân N-metyl pyonidin. Ở nhiệt độ
thường, nicotin ở thể lỏng, không màu, sánh (tỉ

trọng 1,027), mùi hắc, vị nóng cay. Dạng tinh
khiết thì không có màu nhưng khi tiếp xúc ánh
sáng và không khí thì ngả màu nâu, dễ bị hỏng.
Trúng độc nicotin làm tăng cường vận động, gây
co giật, co cơ, đặc biệt là các cơ vận động, do
đó gây liệt cơ (do gia tăng Acetylcholinesterase),
là nguyên nhân gây chết động vật [10].

Sandra et al. [11] đã nghiên cứu về tác động
diệt một số kí sinh trùng của dịch chiết từ lá
của các giống thuốc lá khác nhau (N. glutinosa,
N. glauca, N. debneyi và N. tabacum). Kết quả
cho thấy tất cả dịch chiết có tác dụng xua đuổi
R. sanguineus một cách có ý nghĩa. So sánh giữa
các alkaloid trong thuốc lá, nicotin được đánh giá
là có tác dụng tiêu diệt tất cả ve một cách nhanh
chóng và hiệu quả ở các giai đoạn sinh trưởng.

Trong điều kiện in vitro, dịch nước chiết từ lá
thuốc lá sấy khô Nicotiana tabacum ở 02 nồng
độ 50% và 100% đều gây chết 100% ve trưởng
thành R. sanguineus vào ngày thứ 10 tiếp xúc và
ngăn cản ve cái đẻ và ấp trứng sau 02 tuần [6].

Chikomola et al. [12] đã kết luận rằng chiết
xuất của thuốc lá trong dung môi nước cất (nồng
độ 2%) hoặc ethanol (nồng độ 5%) đều có khả
năng giết chết ve Rhipicephalus appendiculatus
và nó có thể đạt tỉ lệ 100% nếu không pha loãng
(0,99 ml/ml). Xà phòng làm giảm hoạt tính của
chiết xuất nếu dùng ở dạng kết hợp.

Sharma et al. [7] đã nghiên cứu hiệu lực diệt
ve trong in vitro của dịch chiết từ lá thuốc lá
Nicotiana tabacum trên giai đoạn thiếu trùng và
trưởng thành của ve Rhipicephalus microplus ở
lần lượt nồng độ 15%, 30%, 45% và 60% với
khoảng cách 12 giờ. Kết quả cho thấy tất cả ve
ở giai đoạn thiếu trùng và trưởng thành có tỉ lệ
chết 100% ở tất cả nồng độ sau 48 giờ xử lí, tỉ
lệ chết tăng tương ứng với nồng độ dung dịch.

Nguyễn Thị Kim Lan và cộng sự [13] đã khảo
sát hoạt tính diệt ve từ dịch chiết lá thuốc lào
Nicotiana rustica trên ve R. sanguineus giai đoạn
trưởng thành ở các môi trường và thời gian ngâm
khác nhau. Kết quả cho thấy dịch chiết thuốc lào
ngâm 24 giờ trong dung môi NaOH 5% cho tác
dụng diệt ve cao nhất trong điều kiện in vitro.

Tóm lại, đặc tính diệt ve của dịch chiết từ
Nicotiana tabacum đã được xác nhận trong nhiều
nghiên cứu in vitro trên ve Rhipicephalus spp.
Các loại dung môi được dùng để chiết xuất
nicotin trong lá thuốc lá Nicotiana tabacum bao
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gồm nước cất, ethanol, dung dịch NaOH 5%.
Nồng độ tối thiểu cho tác động diệt ve của dịch
thuốc lá trong dung môi nước cất là 2%. Tuy
nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá trên
cả 03 giai đoạn sinh trưởng của ve R. sanguineus
mà chỉ quan sát ở 01 giai đoạn (giai đoạn trưởng
thành) hoặc 02 giai đoạn sinh trưởng (giai đoạn
trưởng thành và ấu trùng, hoặc giai đoạn thiếu
trùng và trưởng thành).

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Thời gian và địa điểm bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 2 đến
tháng 9 năm 2023 tại phòng thí nghiệm của Khoa
Nông nghiệp Môi trường, Trường Cao đẳng Kiên
Giang.

B. Vật liệu nghiên cứu

Chế tạo nước sắc thuốc lá: Thuốc lá thành
phẩm (lá thuốc lá đã được sấy khô, cắt sợi
và đóng thành bánh) được thu mua tại chợ địa
phương. Cân 100 g thuốc lá khô, tẩm ướt bằng
10 ml nước cất trong 1 giờ. Sau đó, cho tiếp 90
ml nước cất ngâm tiếp trong 23 giờ. Lọc, thu dịch
chiết, cho thêm nước cất vào bã, vắt lọc sao cho
thu được dịch lọc vừa đủ 100 ml. Dịch chiết này
quy ước có nồng độ 100%, sau đó pha thành các
dung dịch có nồng độ 25%, 50%, 75% theo công
thức sau:

V1 ×N1 =V2 ×N2 =>V1 = (V2 ×N2)/N1

Trong đó:
V1: thể tích dung dịch gốc
N1: nồng độ dung dịch gốc
V2: thể tích dung dịch cần pha
N2: Nồng độ dung dịch cần pha
Sau khi pha xong, cho các dung dịch vào bình

chứa có nắp đậy kín để tránh bay hơi và bảo quản
ở 4oC.

Ve chó thí nghiệm: dùng kẹp để bắt ve trên các
bộ phận cơ thể (4 chân, 2 tai, vùng cổ, đầu và
thân) của những chó bị bệnh ở địa phương hoặc
đem đến điều trị ở Bệnh xá Thú y của Trường
Cao đẳng Kiên Giang. Các mẫu thu được nhanh
chóng bảo quản và đưa về phòng thí nghiệm để
phân loại.

Bảo quản mẫu: bắt ve cho vào đĩa petri, phía
dưới đặt một miếng giấy lọc. Cho các đĩa vào hộp

hình trụ, để nơi thoáng và nhanh chóng chuyển
về phòng thí nghiệm. Đối với ấu trùng và thiếu
trùng, dùng băng keo chuyên dụng 3M Micropore
dán bên ngoài đĩa petri.

Định danh loài: dùng kính hiển vi xem đặc
điểm hình thái hai mặt để định loại. Định loại
căn cứ vào những đặc điểm hình thái của ve R.
sanguineus theo khoá định loại của Phan Trọng
Cung và cộng sự [14].

Phân loại ấu trùng, thiếu trùng, trưởng thành
của ve dựa vào các đặc điểm về hình thái bên
ngoài của ve theo tài liệu của Phạm Văn Khuê
và cộng sự [15].

C. Bố trí thí nghiệm

Thực hiện 03 thí nghiệm tương ứng với 03 giai
đoạn phát triển của ve chó R. sanguineus. Mỗi
thí nghiệm có 05 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức
được lặp lại 03 lần. Số ve ở mỗi lần lặp lại là 30
con.

Nghiệm thức 1: dung dịch nước thuốc lá nồng
độ 25%.

Nghiệm thức 2: dung dịch nước thuốc lá nồng
độ 50%.

Nghiệm thức 3: dung dịch nước thuốc lá nồng
độ 75%

Đối chứng (+): dung dịch chế phẩm thương
mại Hantox (hoạt chất Deltamethrin) nồng độ
0,25%.

Đối chứng (-): nước cất.
Cách tiến hành: Mỗi đĩa petri có 30 con ve

cùng giai đoạn phát triển (ấu trùng hoặc thiếu
trùng hoặc trưởng thành) đã được rửa sạch bằng
nước cất. Chuẩn bị giấy lọc có tẩm sẵn dung dịch
với nồng độ thử nghiệm, cho vào một đĩa petri
khác. Nhúng ướt hết mình ve trong 30 ml dung
dịch thử nghiệm, sau đó cho ve vào đĩa petri có
giấy tẩm.

D. Các chỉ tiêu theo dõi

Theo dõi các biểu hiện của ve sau khi tiếp xúc
với dung dịch thử nghiệm: sự di chuyển, cử động
của các chi.

Thời gian gây chết 50%, thời gian gây chết
100% ve chó thí nghiệm là thời gian có 50% và
có 100% số ve chó thí nghiệm bị chết do dung
dịch thử nghiệm.
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Số ve chết sau tiếp xúc, số ve chết sau 24 giờ
tiếp xúc, số ve chết sau 48 giờ tiếp xúc, đơn vị:
con

Tỉ lệ chết được tính theo công thức:

(Số lượng ve chết: tổng số ve)×100

E. Phương pháp xử lí số liệu

Tất cả số liệu thô được xử lí bằng phần mềm
Excel 2013, so sánh sự khác biệt giữa các trung
bình nghiệm thức bằng kiểm định Tukey và trắc
nghiệm Chi bình phương của phần mềm Minitab
16.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Tỉ lệ chết ve R. sanguineus ở các giai đoạn
ấu trùng, thiếu trùng, trưởng thành

Ở các nghiệm thức đối chứng, nghiên cứu nhận
thấy nước cất không gây chết ve khi bị nhúng
vào. Ve di chuyển và có phản xạ, các chi vẫn bình
thường. Tỉ lệ chết sau tiếp xúc với nước cất ở các
giai đoạn sinh trưởng là 0%, phù hợp với nghiên
cứu của Sharma et al. [7] và Jeyathilakan et al.
[6]. Trong khi đó, biểu hiện của ve sau khi bị
nhúng vào các dung dịch thí nghiệm là: cử động
chậm chập hơn bình thường, các chi có cử động
nhưng ve không di chuyển, ve thu các chi vào
thân và không di chuyển, ve nằm bất động hoặc
chân duỗi thẳng. . . . Những biểu hiện đó là do sự
co giật ở các chi của ve. Hiện tượng co giật có thể
được giải thích theo cơ chế tác động của nicotin.
Nicotin sẽ giành vị trí của Acetycholine trên kênh
nAChR (nicotinic Acetylcholin receptor) trong
dẫn truyền xung thần kinh ở xynapse, nó liên kết
và kích hoạt thụ thể nAChR làm mở kênh màng
sau xynapse, dẫn đến gia tăng quá mức AchE
(Acetylcholinesterase), từ đó làm kích thích quá
mức hệ thần kinh trung ương của ve, gây nên
hiện tượng co giật. Sau khoảng vài phút, hiện
tượng giật ở các chi sẽ giảm dần. Những ve nào
qua được giai đoạn này thì các chi hoạt động
lại bình thường. Còn những ve nào yếu thì sẽ
liệt một phần, liệt hoàn toàn và chết. Ve chết là
những con không cử động các chi, có các chi
duỗi thẳng. Hiệu lực diệt ve R. sanguineus được
trình bày qua Bảng 1.

Bảng 1: Tỉ lệ chết ve thí nghiệm của dung dịch
nước thuốc lá tại các thời điểm

Ghi chú: Cùng một chỉ tiêu, các giá trị
trung bình mang chữ cái khác nhau, sai khác

có ý nghĩa thống kê (P < 0,001)

Theo Bảng 1, tất cả nồng độ của dung dịch
nước thuốc lá đều có hiệu lực tiêu diệt ve R.
sanguineus ở tất cả giai đoạn sinh trưởng (P <
0,001). Tỉ lệ chết ve thí nghiệm ở nồng độ 25%
là thấp nhất so với nồng độ khác ở mỗi giai đoạn
sinh trưởng của ve và sau mỗi thời điểm tiếp xúc.
Nồng độ 50% và nồng độ 75% được quan sát là
có hiệu lực như nhau trên ve giai đoạn ấu trùng
và trưởng thành sau tiếp xúc 48 giờ. Tỉ lệ gây
chết ve thí nghiệm tại mỗi thời điểm trên từng
giai đoạn ve cụ thể như sau:

Giai đoạn ấu trùng: Các nồng độ của dung dịch
nước thuốc lá Nicotiana tabacum đều có tác dụng
lên ấu trùng R. sanguineus (P < 0,001). Sau khi
nhúng vào dung dịch, từ nồng độ thấp 25% đến
nồng độ cao nhất là 75% đều gây chết liền ve với
tỉ lệ hơn 30%. Theo Phạm Văn Khuê và cộng sự
[15], vỏ kitin có thể mềm, cứng khác nhau tuỳ
theo vị trí trên cơ thể và tuổi của ve. Ve ở giai
đoạn ấu trùng có lớp vỏ kitin mỏng, sẽ tạo điều
kiện cho nicotin thấm nhanh qua lớp vỏ vào tế
bào bên trong cơ thể. Cùng với sự xâm nhập qua
đường tiêu hoá và hô hấp, hoạt chất nicotin trong
dung dịch nước thuốc lá sẽ tác động nhanh và
mạnh hơn vào hệ thần kinh, dẫn đến co giật, liệt
chi và chết. Quan sát dưới kính hiển vi, ấu trùng
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sau tiếp xúc dung dịch nước thuốc lá không di
chuyển nhiều, một số con di chuyển chậm chạp
trong phạm vi giới hạn, một số con thì đứng yên
với các chi co giật, có một số con thì bất động.
Khả năng tiêu diệt ve kéo dài đến 48 giờ, tỉ lệ
chết đạt cao nhất là 96,67% với nồng độ 75%.
Kết quả cho thấy nồng độ càng cao thì tỉ lệ chết
càng cao.

Giai đoạn thiếu trùng: Trong quá trình theo dõi
48 giờ kể từ khi nhúng vào dung dịch, kết quả
cũng cho thấy các nồng độ 25%, 50% và 75% của
dung dịch nước thuốc lá Nicotiana tabacum đều
có tác dụng gây chết thiếu trùng R. sanguineus
(P < 0,001). Tương tự ấu trùng, lớp vỏ kitin của
thiếu trùng vẫn chưa hoàn chỉnh, cũng còn mỏng,
cho nên thuốc thấm nhanh và tác động nhanh lên
hệ thần kinh. Nồng độ càng tăng thì tỉ lệ chết
càng tăng. Ở từng thời điểm theo dõi, tỉ lệ chết
ở nồng độ 25% so với các nồng độ 50% và 75%
khác biệt rất có ý nghĩa. Sự khác nhau về tỉ lệ
chết ve thí nghiệm của nồng độ 50% và 75% thể
hiện rõ ở thời điểm 48 giờ sau khi tiếp xúc, nồng
độ 75% có tỉ lệ chết là 75,56% cao hơn nồng độ
50% (66,67%), P < 0,001.

Giai đoạn trưởng thành: Các nồng độ của dung
dịch nước thuốc lá Nicotiana tabacum đều có tác
động lên ve trưởng thành (P < 0,001). Tuy nhiên,
ở mỗi nồng độ, hiệu lực gây chết lại khác nhau,
có sự chênh lệch về số ve chết sau tiếp xúc 0 giờ
và mỗi 24 giờ tiếp theo. Nồng độ 25% có tỉ lệ
chết ở mỗi thời điểm đều thấp so với 02 nồng độ
còn lại (P < 0,001). Tỉ lệ ve trưởng thành chết
sau tiếp xúc 0 giờ không cao như ve ở giai đoạn
thiếu trùng và ấu trùng. Ở từng thời điểm theo
dõi, số ve chết tăng lên cũng không nhiều, chỉ có
nồng độ 75% đạt tỉ lệ chết 50% sau 24 giờ, còn
nồng độ 25% và nồng độ 50% chỉ đạt tỉ lệ chết
hơn 50% sau 48 giờ. Điều này cho thấy dung dịch
nước thuốc lá Nicotiana tabacum có thời gian tác
động chậm trên ve trưởng thành. Giai đoạn này,
ve có lớp vỏ kitin dày hơn cho nên thuốc chậm
thấm qua lớp vỏ mà chủ yếu tác động vào được
hô hấp và tiêu hoá nên tác dụng có thể chậm hơn
so với 02 giai đoạn sinh trưởng trước. Vì vậy, tác
dụng gây liệt và chết diễn ra chậm hơn.

Hiệu lực tiêu diệt ve R. sanguineus của dung
dịch nước thuốc lá ở tất cả nồng độ đều
thấp hơn so với dung dịch Hantox (hoạt chất
Deltamethrine). Hantox cho thấy sự khác biệt

rất rõ về hiệu lực tiêu diệt ve ở giai đoạn
trưởng thành so với các nồng độ của dung dịch
nước thuốc lá R. sanguineus. Deltamethrine trong
Hantox là một hoạt chất diệt côn trùng thuộc họ
Pyrethroid – một nhóm cúc tổng hợp, gây độc
chức năng và kích thích quá mức hệ thần kinh
qua kênh muối. Do đây là chất diệt ve tổng hợp
nên tác động của nó có thể mạnh hơn so với hoạt
chất nicotine có trong thuốc lá sấy khô (nguồn
gốc thực vật).

Theo Nguyễn Thị Kim Lan và cộng sự [13],
dẫn xuất nồng độ 20% nước thuốc lá Nicotiana
rustica L. trong dung môi NaOH 5% đạt tỉ lệ
chết 50% ve thí nghiệm sau 35 phút, được cho là
nồng độ tác động hiệu quả nhất trên ve nâu chó.

Trong nghiên cứu của Chikomola et al. [12],
nồng độ 2% trong dung môi nước cất của thuốc
lá là nồng độ thấp cần thiết để đạt đến hiệu quả
diệt ve. Hoạt tính diệt ve của các dẫn xuất thuốc
lá Nicotiana tabacum phụ thuộc vào thời gian và
nồng độ.

Theo Sharma et al. [7], dung dịch nước thuốc
lá Nicotiana tabacum ở nồng độ 60% có tỉ lệ
chết ve sau 24 giờ tiếp xúc là 50% đối với ve
giai đoạn trưởng thành và 78,57% đối với ve giai
đoạn thiếu trùng. Còn sau 48 giờ thì tỉ lệ chết đạt
100% ở cả hai giai đoạn sinh trưởng. Kết quả này
cao hơn so với nghiên cứu của chúng tôi.

Như vậy, kết quả trong nghiên cứu này phù
hợp với các kết quả đã được công bố trong và
ngoài nước về hoạt tính diệt ve, tính chất phụ
thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc của dịch
chiết từ lá thuốc lá Nicotiana tabacum. Nồng độ
75% cho thấy hiệu lực cao với tỉ lệ chết ve R.
sanguineus ở các giai đoạn sinh trưởng thay đổi
từ 72,22% đến 96,67%.

B. Kết quả về thời gian gây chết số ve thí nghiệm

Kết quả kiểm tra thời gian gây chết của các
dung dịch nước thuốc lá 25%, 50% và 75% đối
với ve R. sanguineus được trình bày ở Bảng 2.

Ở các nghiệm thức đối chứng, thời gian gây
chết 100% số ve thí nghiệm ở các giai đoạn ấu
trùng, thiếu trùng, trưởng thành của ve lần lượt là
6,33 ngày, 22,33 ngày và 28,33 ngày. Thời gian
thực hiện thí nghiệm là khoảng thời gian mà ve
không hút máu vật chủ, thể hiện khả năng nhịn
đói. Chúng tôi nhận thấy thời gian sống không
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có vật chủ của ve kéo dài theo giai đoạn sinh
trưởng. Ve trưởng thành có thời gian sống là lâu
nhất (28,33 ngày) so với hai giai đoạn còn lại.
Theo Phạm Văn Khuê và cộng sự [15], sau khi
nở ra, ấu trùng sẽ bò lên cây cỏ chờ đợi cơ hội
tiếp xúc với vật chủ, thời gian nhịn đói của ấu
trùng có thể lên đến 8 tháng rưỡi. Trong khi đó,
thiếu trùng có thể nhịn đói trên 6 tháng và ve
trưởng thành là trên 19 tháng. Từ đó cho thấy, khả
năng nhịn đói và thời gian sống ở bên ngoài môi
trường dài là hai đặc điểm của ve R. sanguineus
có ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị ve ở trên chó.
Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phòng
bệnh và tiêu diệt ve ở ngoài môi trường.

Bảng 2: Thời gian gây chết ve thí nghiệm của
dung dịch nước thuốc lá ở các nồng độ

Ghi chú: Cùng một chỉ tiêu, các giá trị
trung bình mang chữ cái khác nhau, sai khác

có ý nghĩa thống kê (P < 0,001)

Theo Bảng 2, dung dịch nước thuốc lá Nico-
tiana tabacum ở các nồng độ đều có tác dụng
gây chết ở cả 03 giai đoạn sinh trưởng của ve
với thời gian gây chết từ 1 đến 12,67 ngày, khác
biệt rất có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng
(P < 0,001). Cụ thể là:

Ở giai đoạn ấu trùng: Thời gian gây chết 50%
số ve thí nghiệm của tất cả dung dịch nước thuốc
lá đều là 01 ngày. Thời gian gây chết 100% số
ve thí nghiệm của dung dịch thuốc lá ở nồng độ
75% là 2,67 ngày, ngắn hơn so với nồng độ 25%
và nồng độ 50% (03 ngày), tuy nhiên sự khác
biệt này không có ý nghĩa.

Ở giai đoạn thiếu trùng: Thời gian gây chết

100% số ve thí nghiệm ở các nồng độ 25%, 50%,
75% lần lượt là 5,67 ngày, 3,67 ngày và 3,33 ngày.
Nồng độ tăng dần thì thời gian gây chết có rút
ngắn, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa
và chưa thấy rõ ảnh hưởng của nồng độ với thời
gian gây chết.

Ở giai đoạn trưởng thành: Nồng độ 25% có
thời gian gây chết 50% và 100% lần lượt là 3,33
ngày và 12,67 ngày, khác biệt rất có ý nghĩa so
với nồng độ 50% (02 ngày và 6,33 ngày) và nồng
độ 75% (1,33 ngày và 5,33 ngày). Nồng độ thấp
thì thời gian gây chết số ve thí nghiệm bị kéo dài.
Kết quả này cho thấy nồng độ có ảnh hưởng đến
thời gian tác động đối với ve ở giai đoạn trưởng
thành.

Kết quả của Hantox trên ve ở giai đoạn ấu
trùng và thiếu trùng chưa thấy rõ khác biệt so với
các nồng độ dung dịch nước thuốc lá. Đối với ve
trưởng thành, Hantox cho thấy thời gian gây chết
50% là 01 ngày, kết quả này khá tương đồng với
nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Chiên [16], tỉ
lệ chết 60% sau 24 giờ. Bên cạnh đó, nghiên cứu
cũng ghi nhận được sự khác nhau rất có ý nghĩa
về thời gian gây chết 100% số ve thí nghiệm của
dung dịch Hantox với các nồng độ của dung dịch
nước thuốc lá ở giai đoạn ve trưởng thành (P <
0,001).

Trong nghiên cứu của Jeyathilakan et al. [6],
thời gian gây chết 100% ve thí nghiệm của
Nicotiana tabacum ở nồng độ 50% trên ve trưởng
thành R. sanguineus là 10 ngày. Kết quả này dài
hơn so với kết quả của chúng tôi (6,33 ngày).

Trong nghiên cứu của Đỗ Thế Mạnh [17] về
tác dụng của lá thuốc lào tươi Nicotiana rustica
L, kết quả cho thấy dẫn xuất 10% của lá thuốc
lào tươi với dung môi NaOH 5% cho tác dụng
diệt ve trưởng thành tốt nhất so với các dung môi
khác, với thời gian gây chết 50% và 100% số ve
thí nghiệm lần lượt là 45 phút và 80 phút. Trong
khi đó, tác dụng của dịch chiết thuốc lào ngâm
trong nước cất là rất thấp, kết thúc thời gian theo
dõi (6 giờ) chỉ có 02 ve chết. Sự khác nhau về
dung môi cho thấy khác nhau về tác dụng diệt
ve của lá thuốc lào và nước cất có tác dụng rất
thấp. Điều này đã lí giải cho kết quả về thời gian
gây chết ve kéo dài hơn. Bản chất nicotin là một
alkaloid có tính kiềm, tồn tại dưới dạng muối của
các axit hữu cơ trong lá. Dung dịch kiềm như
NaOH được dùng để đẩy nicotin từ dạng liên kết
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muối sang dạng bazo tự do, hoà tan vào dung
môi. Nhờ đó, dịch chiết với dung môi NaOH có
hàm lượng nicotin cao hơn so với dịch nước cất,
từ đó tác dụng cũng hiệu quả hơn. Mặc dù hiệu
quả không cao so với NaOH nhưng nước cất là
một dung môi dễ tìm và an toàn để chế tạo dung
dịch thuốc lá diệt ve.

Tóm lại, với dung môi là nước cất, dung dịch
nước thuốc lá Nicotiana tabacum ở nồng độ 75%
có kết quả về thời gian gây chết hoàn toàn ve
trưởng thành R. sanguineus là 5,33 ngày.

V. KẾT LUẬN

Dung dịch nước thuốc lá Nicotiana tabacum
với các nồng độ khác nhau được ghi nhận là có
hiệu lực tiêu diệt ve R. sanguineus ở tất cả các
giai đoạn sinh trưởng, trong đó nồng độ 75% có
tỉ lệ gây chết cao nhất và thời gian gây chết ngắn
nhất. Không có sự khác biệt về thời gian gây chết
của các nồng độ ở ve giai đoạn ấu trùng và thiếu
trùng, trong khi điều này thể hiện rõ ở ve giai
đoạn trưởng thành.

Trong điều kiện in vitro, dung dịch nước thuốc
lá Nicotiana tabacum đã cho thấy có hiệu quả
kiểm soát ve nâu R. sanguineus, do đó các nghiên
cứu cần tiếp tục được thực hiện để đánh giá tiềm
năng điều trị trên chó, tác động của Nicotiana
tabamcum trên chó thực nghiệm.
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